TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP
MÔN CƠ SỞ PHỤC VỤ TUYỂN SINH SĐH NĂM 2014 - đợt 2

Phòng học cố định đến hết chương trình.
	Cán bộ giảng dạy
	Môn
	Ngành
	số tiết
	Thứ
	Giờ dạy
	phòng
	Ngày khai giảng
	Tuần 

	TS. Bùi Trọng Hiếu
	Cơ sở kỹ thuật (phần riêng)
	Kỹ thuật cơ khí
	30
	7
	12h30 – 16h45
	203B10

	06/9/2014
	1 - 3

	
	
	
	
	CN
	12h30 – 16h45
	302C4
	07/9/2014
	1 - 3

	TS. Nguyễn Duy Anh
	Cơ sở kỹ thuật (phần riêng)
	Kỹ thuật cơ điện tử
	30
	CN
	13h20 – 17h30
	501C5

	31/8/2014
	1 - 6

	TS. Hà Anh Tùng
	Cơ sở kỹ thuật (phần riêng)
	Kỹ thuật nhiệt;
	15
	CN
	07h20 – 11h30
	401C4
	07/9/2014
	1 - 3

	TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam
	Cơ sở kỹ thuật (phần riêng)
	Kỹ thuật công nghiệp
	15
	CN
	07h20 – 11h30
	404C4
	07/9/2014
	1 - 3

	TS. Huỳnh Thanh Công
	Cơ sở kỹ thuật (phần riêng)
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	15

	CN
	07h20 – 11h30
	207C5
	07/9/2014
	1 - 3

	TS. Lê Thị Hồng Hiếu
TS. Lý Hùng Anh
	Cơ sở kỹ thuật (phần riêng)
	Kỹ thuật hang không
	15
	CN
	07h20 – 11h30
	402C5
	07/9/2014
	1 - 3

	PGS. TS Đỗ Kiến Quốc
	Sức bền vật liệu
	Kỹ thuật công trình ngầm, Kỹ thuật công trình giao thông,
Quản lý xây dựng,
Kỹ thuật XD dân dụng và công nghiệp,
KT xây dựng công trình thủy
	45
	CN

	07h20 - 11h30
	203B8
(31/8/2014)
301C5
(cố định từ ngày 07/9/2014)
	10/8/2014
	1 - 9

	PGS. TS Đào Xuân Lộc
	Lý thuyết sai số
	Bản đồ, viễn thám và HTTT địa lý; 
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
	45
	CN
	07h20 - 11h30
	204B8
(31/8/2014)
302C4
(cố định từ ngày 07/9/2014)
	10/8/2014
	1 - 9

	TS. Lê Xuân Đại

	Giải tích hàm và đại số tuyến tính
	Toán ứng dụng
	45
	CN
	07h20 - 11h30
	603C6
(31/8/2014)
303C5
(cố định từ ngày 07/9/2014)
	10/8/2014
	1 - 9

	TS. Ngô Thanh An
GVC. ThS Dương Thành Trung
	Hóa lý kỹ thuật
	Kỹ thuật hóa học, 
Kỹ thuật hóa dầu
	45
	CN
	13h20 - 17h30
	Nghỉ ngày 31/8/2014

303B6
(cố định từ ngày 07/9/2014)
	10/8/2014
	1 - 9

	GVC. ThS Tôn Nữ Minh Nguyệt
TS. Trần Thị Ngọc Yên
	Hóa sinh và vi sinh học thực phẩm
	Công nghệ thực phẩm 
	45
	CN
	13h20 - 17h30
	604C6
(cố định từ ngày 31/8/2014)
	10/8/2014
	1 - 9

	PGS. TS Lê Thị Thủy Tiên
TS. Huỳnh Ngọc Oanh
	Sinh học đại cương
	Công nghệ sinh học
	45
	CN
	13h20 - 17h30
	301B10
(cố định từ ngày 31/8/2014)
	10/8/2014
	1 - 9

	
ThS. Trần Thanh Mai

	Giải tích mạch
	Kỹ thuật điện tử, 
Kỹ thuật điện, 
Tự động hóa
	45
	CN
	07h20 - 11h30
	305B8
(31/8/2014)
302C5
(cố định từ ngày 07/9/2014)
	10/8/2014
	1 - 9

	
TS. Lâm Văn Giang


	Quản lý môi trường
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	45
	CN
	07h20 - 11h30
	301B2
(31/8/2014)
303C4
(cố định từ ngày 07/9/2014)
	10/8/2014



	1 - 9

	TS. Nguyễn Thanh Bình
TS. Võ Thị Ngọc Châu
ThS. Nguyễn Trung Trực
ThS. Trần Huy Vũ
	Cơ sở tin học
	Khoa học máy tính
	48
	CN
	07h20 - 11h30
	203B10
(cố định từ ngày 31/8/2014)
	10/8/2014

	1 - 9

	
TS. Trần Thị Ngọc Dung
	Quang học
	Vật lý kỹ thuật
	45
	CN
	07h20 - 11h30
	302B2
(31/8/2014)
304C5
(cố định từ ngày 07/9/2014)
	10/8/2014

	1 - 9





MÔN CƠ SỞ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH PHỤC VỤ TUYỂN SINH SĐH NĂM 2014 - đợt 2

	Thời gian
	16/8/2014
	17/8/2014
	23/8/2014
	30/8/2014
	06/9/2014
	13/9/2014
	20/9/2014
	27/9/2014
	04/10/2014

	Giờ dạy
	13h20-17h30

	7h20-11h30

	13h20-17h30

	13h20-17h30

	13h20-17h30

	13h20-17h30

	13h20-17h30

	13h20-17h30

	13h20-17h30


	Phòng
	204B8
	306B4
	210B1
	303B8
	201B10
	201B10
	201B10
	201B10
	201B10

	Lớp 1
	Kế toán đại cương
	Kế toán đại cương
	Tiếp thị cơ bản
	Tiếp thị cơ bản
	Quản lý Đại cương
	Quản lý Đại cương
	Kinh tế học
	Kinh tế học
	Thống kê

	GV
	ThS. Nguyễn Bích Ngọc
	ThS. Dương Thị Ngọc Liên
	ThS. Trần Minh Thư
	ThS. Trần Duy Thanh
	ThS. Hà Văn Hiệp










MÔN CƠ SỞ NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ PHỤC VỤ TUYỂN SINH SĐH NĂM 2014 - đợt 2

	Thời gian
	16/8/2014
	17/8/2014
	24/8/2014
	24/8/2014
	06/9/2014
	13/9/2014
	20/9/2014
	27/9/2014
	04/10/2014

	Giờ dạy
	13h20-17h30

	7h20-11h30

	07h20 – 11h30

	12h30 – 16h45

	13h20-17h30

	13h20-17h30

	13h20-17h30

	13h20-17h30

	13h20-17h30


	Phòng
	204B8
	306B4
	503C6
	601C6
	201B10
	201B10
	201B10
	201B10
	503C5

	Lớp 1
	Kế toán đại cương
	Kế toán đại cương
	Cơ sở hệ thống thông tin quản lý
	Cơ sở hệ thống thông tin quản lý
	Quản lý Đại cương
	Quản lý Đại cương
	Kinh tế học
	Kinh tế học
	Cơ sở hệ thống thông tin quản lý

	GV
	ThS. Nguyễn Bích Ngọc
	ThS. Đặng Trần Trí

	ThS. Trần Minh Thư
	ThS. Trần Duy Thanh
	ThS. Đặng Trần Trí




Do số lượng học viên nhỏ dưới 05, Phòng Đào tạo SĐH tổ chức học phụ đạo 15 tiết/môn sau:

	Cán bộ giảng dạy
	Môn
	Ngành
	số tiết
	Thứ
	Giờ dạy
	phòng
	Ngày khai giảng

	TS. Đặng Viết Hùng

	Kỹ thuật môi trường
	Kỹ thuật môi trường
	15
	CN
	13h20 - 17h30
	504C5
	07/9/2014

	
ThS. Phùng Đại Khánh

	Cơ sở kỹ thuật dầu khí
	Kỹ thuật dầu khí
	15
	Thứ 7
	12h30 – 16h45
	104B8
	06/9/2014

	TS. Trần Anh Tú


	Địa chất học
	Kỹ thuật địa chất
	15
	CN
	
	HV liên hệ với thầy số điện thoại: 0918410939
	07/9/2014

	
TS. Nguyễn Bá Tài
	Cơ sở khoa học vật liệu
	Kỹ thuật vật liệu
	15
	CN

	07h20 - 11h30
	403C5
	07/9/2014



